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1. Họ và tên: TRẦN TIẾN DŨNG 

2. Giới tính:   Nam    Nữ 

3. Ngày sinh: 05/11/1981 

4. Quốc tịch: Việt Nam 

5. CCCD/CMND số: 027081000126 ngày cấp: 24/06/2021 tại: Cục cảnh sát QLHC về TTXH 

6. Địa chỉ liên lạc: CHCCS A1-1501 Nhà AKVP&NỞCC Vinaconex1, Trung Hòa, Cầu Giấy, 

Hà Nội. 

7. Số điện thoại liên lạc: 0904.238.150 

8. Trình độ văn hóa: 12/12 

9. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng Công nghiệp. 

10. Quá trình học tập – Đào tạo chuyên môn 

Thời gian Trường đào tạo Chuyên ngành đào tạo Khen 

thưởng 

Kỷ luật 

1999 - 2004 Đại học Kiến trúc 

Hà Nội 

Xây dựng dân dụng Công 

nghiệp. 

  

11. Quá trình công tác:  

Thời gian Nơi làm việc Chức vụ 
Khen 

thưởng 
Kỷ luật 

2004-2005 
Công ty đầu tư và phât 

triển nhà số 18 
    

2005-2007 

Tại Ban quản lý dự án 

Khách sạn 5 sao Hùng 

Vương - TP Huế 

   

02/2007 – 

10/2010 

Công ty CP Hà Đô Ban Quản lý dự án 1, phòng kế 

hoạch Kỹ thuật, phòng Đầu tư 

  

11/2010 – 

03/2013 

Công ty CP Tập đoàn 

Hà Đô 

Phó Trưởng phòng Đầu tư, 

ĐTKD 

  

2013 - 2022 Công ty CP Tập đoàn 

Hà Đô 

Trưởng phòng Kinh doanh, 

ĐTKD 

  

05/2022 – 

nay 

Công ty CP Tập đoàn 

Hà Đô 

Phó Tổng giám đốc   

12. Chức vụ công tác hiện nay; Phó Tổng giám đốc – Công ty CP Tập đoàn Hà Đô. 

13. Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc nắm giữ: 71.401 cổ phiếu. 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách 

nhiệm trước pháp luật.  

  

    

Hà Nội, ngày 1617 tháng 4 năm 2024 

Người khai 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BẢNG KÊ KHAI LỢI ÍCH 

 (Dành cho ứng viên tham gia bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm 

kỳ 2024-2029 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô) 

 

- Tôi tên: Trần Tiến Dũng 

- Ngày sinh: 05/11/1981                        Quốc tịch: Việt Nam 

- CCCD/hộ chiếu: 027081000126 ngày cấp: 24/06/2021 tại: Cục cảnh sát QLHC về 

TTXH 

- Địa chỉ liên hệ: CHCCS A1-1501 Nhà AKVP&NỞCC Vinaconex1, Trung Hòa, Cầu 

Giấy, Hà Nội. 

Nhằm cung cấp đầy đủ các thông tin cho mục đích hoàn thiện hồ sơ ứng viên tham gia 

Hội đồng Quản trị và tăng cường thông tin minh bạch cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà 

Đô cũng như toàn bộ cổ đông HDG, tôi xin kê khai các thông tin liên quan đến hồ sơ của 

mình như sau: 

1. Các vị trí đang nắm giữ trong các công ty khác: 
 

STT Tên tổ chức 
Giấy 

ĐKDN 

Vị trí 

(Các vị trí trong 

HĐQT, Ban Điều 

hành/Ban Giám đốc) 

Ngày 

tháng bắt 

đầu nắm 

giữ 

Ghi 

chú 

1 Công ty CP Tập 

đoàn Hà Đô 

0100283802 Phó TGĐ   

2 Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Khánh Hà 

4201279856 TV HĐQT, Tổng 

giám đốc 

  

3 Công ty CP Thiết 

Bị Giáo Dục I 
0100108293 Tổng giám đốc   

4 Công ty CP 

Quản lý – Vận 

hành – Khai 

thác BĐS Hà Đô 

0311861643 Chủ tịch HĐQT   

5 Công ty CP 

Quản lý và Kinh 

doanh BĐS Hà 

Đô 

0110262590 TV HĐQT   

6 Công ty CP đầu 

tư BĐS Bình An 

Riverside 

0314749470 TV HĐQT   

7 Công ty CP 

Minh Long 

Đông Sài Gòn 

0314469346 TV HĐQT   

8 Công ty TNHH 

Hỗn hợp Dịch 

vọng 

0107585129 Tổng giám đốc   

 

 



2. Các vị trí ứng viên đang được đề cử ở các công ty khác: 
 

STT Tên tổ chức 
Giấy 

ĐKKD 

Vị trí/Chức danh 

(Các vị trí trong 

HĐQT, Ban Điều 

hành/Ban Giám đốc) 

Ngày 

tháng 

nhận đề 

cử 

Ghi 

chú 

      

      

      

      
 

3. Kê khai lợi ích: 

Kê khai các tổ chức trong đó ứng viên có lợi ích liên quan: 

STT Tên tổ chức Giấy 

ĐKKD 

Tỷ lệ % cổ phiếu/vốn 

nắm giữ 

Ghi 

chú 

     

     

     

 Hà Nội, ngày 1617 tháng 4 năm 2024 

Người khai 

 

 

 

Trần Tiến Dũng 
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I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên 2. Ngày tháng năm sinh 3. Nơi sinh (tỉnh/TP) 4. Số CMTND/CCCD

Ngày cấp Nơi cấp

Mã số thuế cá nhân:

5. Địa chỉ thường trú: (ghi đầy đủ thông tin): Số điện thoại liên hệ

6. Địa chỉ người liên hệ trong trường hợp khẩn cấp (Tên người liên hệ, địa chỉ): Email cá nhân:

7. Giới tính 8. Chiều cao 9 Cân nặng 10. Tình trạng hôn nhân

Khác (viết cụ thể)

11. Ghi rõ nghề nghiệp, tên cơ quan Vợ/Chồng (nếu có)

II. qu¸ tr×nh häc tËp, ®µo t¹oQUÁ TRÌNH HỌC TẬP, ĐÀO TẠO:

1. Đào tạo chuyên ngành:

Thời gian (từ … đến) Tên trường/ đơn vị đào tạo Đất nước Chuyên ngành Bằng/chứng chỉ

Việt Nam

2. Trình độ ngoại ngữ:

Ngoại ngữ

3. Các phần mềm máy tính Anh/Chị quen sử dụng:

4. Các chương trình đào tạo khác Anh/Chị đã tham gia:

Thời gian đào tạo Chương trình đào tạo Đơn vị đào tạo Bằng cấp/chứng chỉ

III. KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

1. Bắt đầu từ công việc hiện tại, gần đây nhất, ghi từng công việc anh/chị đã làm và từng phần:

Tên và địa chỉ Công ty (1) Thời gian (từ … đến)

Chức danh, công việc cụ thể: Mức lương

Loại hình lao động

Lý do nghỉ việc

Tiếng anh B

HĐLĐ không xác định 

thời hạn

 Hiện đang làm việc

2007 - nay

CHCCS A1-1501 Nhà AKVP&NỞCC Vinaconex1, Trung Hòa, Cầu Giấy, HN

Bắc NinhTrần Tiến Dũng 05/11/1981

8541586361

x

0904.238.150

24/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH

ĐƠN ỨNG VIÊN

HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

A. PHẦN DÀNH CHO ỨNG VIÊN

Vị trí ứng tuyển

Chứng chỉTrường đào tạo cán bộ ngành XD

x

Theo HĐLĐ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô

Tốt

x

Khá BT

Đọc

Tốt Khá BT Tốt Khá BT Tốt Khá BT

XD Đại học

Trường năng khiếu Bắc Ninh

73

Tú tài

Giảng viên ĐH Bách Khoa

Việt Nam

Vật lý Tú tài

027081000126

dunghado@gmail.com

(Kg.) Chưa kết hôn(cm.)

176

Số 8 Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

Nam Nữ Đã kết hôn

x

Nghe Nói

x x

Giám sát công trình

1996 - 1999 Trường PT năng khiếu hàn thuyên

* T11/2024 - Nay: Phó Tổng Giám đốc phụ trách các ngành: Pháp lý dự án, PTDA miền Nam, QLTK

* T5/2022 - T10/2023: Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng phòng Đầu tư kinh doanh.

* 2013 - T4/2022: Trưởng phòng Kinh doanh, ĐTKD

* T11/2010 - 3/2013: Phó trưởng phòng Đầu tư, ĐTKD.

* T02/2007 - 10/2010: Chuyên viên Kỹ thuật tại - Ban QLDA 1, Phòng Kế hoạch Kỹ thuật, phòng Đầu tư Công ty

1992 - 1996

1999 - 2004

Việt Nam Vật lý

Đại học Kiến trúc Hà Nội

Viết

mailto:dunghado@gmail.com
mailto:dunghado@gmail.com
mailto:dunghado@gmail.com
mailto:dunghado@gmail.com
mailto:dunghado@gmail.com
mailto:dunghado@gmail.com
mailto:dunghado@gmail.com
mailto:dunghado@gmail.com
mailto:dunghado@gmail.com
mailto:dunghado@gmail.com
mailto:dunghado@gmail.com
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2.Anh/Chị có thể làm ngoài giờ không? 3.Anh/Chị có sẵn sàng đi công tác? 4. Mức lương Anh/Chị đề nghị

Không Thường xuyên Thỉnh thoảng

IV. CÁC THÔNG TIN KHÁC

1 Anh/Chị biết thông tin đợt tuyển dụng này qua: 2.Anh/Chị có người thân trong Công ty CP Tập đoàn Hà Đô:

Mối quan hệ Báo giấy Internet Có Không Đề nghị Anh/Chị ghi rõ họ tên (nếu có):

Có/không Thời gian (tháng, năm) Vị trí

Có/không Thời gian (tháng, năm) Vị trí

5. Mô tả ngắn gọn về điểm mạnh, điểm yếu, sở thích và cá tính của anh/chị:

6. Trong vòng 3 năm tới, anh/chị dự định đạt được mục tiêu gì (đánh số thứ tự, số 1 là quan trọng nhất)

Có một công việc ổn định và thoả mãn Các bước thực hiện để bạn có thể đạt được mục tiêu quan trọng nhất

Học cao học/tiến sỹ

Học thêm một chuyên ngành khác

Mục tiêu khác

7. Nếu anh/chị được tuyển dụng, khi nào anh chị có thẻ bắt đầu công việc (tính từ ngày có thông báo trúng tuyển)?

Ngay lập tức Tuần Khác (ghi cụ thể)

8. Tôi xin cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác và đầy đủ, về cá nhân, quá trình làm việc

Tôi chấp nhận việc điều tra, thẩm tra đối với những thông tin sức khoẻ hoặc các vấn đề khác cần cho quá trình tuyển dụng

Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu thông tin trên sai lệch

15/04/2024

 

- Tinh thần trách nhiệm cao

Trần Tiến Dũng

- Khả năng quản lý tốt

Trước đây anh/chị đã từng làm việc với Công ty CP 

Tập đoàn Hà Đô chưa?

Sở thích: chơi golf

- Quyết đoán

 
4.

3.
 

Ngày Chứ ký

Điểm mạnh:

Theo quy định công ty

Trước đây anh/chị đã từng gửi đơn xin việc vào Tập 

đoàn Hà Đô chưa?

 

Có Không Có
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Vòng loại hồ sơ Đạt Không đạt CB xét hồ sơ (ký, ghi rõ họ tên)

Kết quả vòng sơ tuyển Đạt Không đạt

Nhận xét của Hội đồng Tuyển dụng: Chủ tịch HĐTD ký

Kết quả thi vòng 2 Tiếng anh Nghiệp vụ Tổng điểm Kết luận

Kết quả thi vòng 3 (PV lần 2)

Đạt Không đạt

Nhận xét của Hội đồng Tuyển dụng: Chủ tịch HĐTD ký

Kết luận cuối cùng Đạt Không đạt

Hẹn ngày bắt đầu tham gia vào Công ty CP Tập đoàn Hà Đô Ngày

Mức lương thoả thuận: Cho một tháng Loại HĐLĐ 

......./......……/ 20………

                                               tháng

B. PHẦN DÀNH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

TỔNG GIÁM ĐỐC
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